DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHỈ ĐỊNH
THUỘC CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Cập nhật đến tháng 4/2026

	Stt
	Tên tổ chức 
	Lĩnh vực
	Thời gian cấp
	Hiệu lực
	Số quyết định chỉ định

	1. 
	Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
	Phân bón
	31/3/2022
	15/3/2027
	755/QĐ-BVTV-KH ngày 31/3/2022

	2. 
	Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	Phân bón
	11/10/2022
	08/6/2027
	3118/QĐ-BVTV-KH ngày 11/10/2022

	3. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia 
	Phân bón
	11/8/2023
	13/4/2028
	2054/QĐ-BVTV-KH ngày 11/8/2023

	4. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC
	Phân bón
	07/7/2022
	16/6/2027
	1785/QĐ-BVTV-KH ngày 07/7/2022

	5. 
	Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
	Phân bón, Thuốc BVTV
	09/01/2023
	13/9/2027
	65/QĐ-BVTV-KH ngày 09/01/2023

	6. 
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	Phân bón
	29/12/2022
	22/11/2027
	4086/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2022

	7. 
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
	Phân bón
	27/12/2023
	26/12/2028
	3409/QĐ-BVTV-KH ngày 27/12/2023

	8. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
	Phân bón
	31/3/2022
	14/3/2027
	754/QĐ-BVTV-KH ngày 31/3/2022

	9. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert
	Phân bón
	13/6/2023
	13/6/2028
	1530/QĐ-BVTV-KH ngày 13/6/2023

	10. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 
	Phân bón
	14/6/2023
	06/02/2028
	1532/QĐ-BVTV-KH ngày 14/6/2023

	11. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
	Phân bón, Thuốc BVTV
	23/11/2022
	28/4/2027
	3699/QĐ-BVTV-KH ngày 23/11/2022

	12. 
	Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc
	Phân bón, Thuốc BVTV
	24/4/2024
	10/4/2029
	903/QĐ-BVTV-KH ngày 23/4/2024

	13. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản Thanh Hóa
	Phân bón
	10/10/2022
	20/5/2027
	3099/QĐ-BVTV-KH ngày 10/10/2022



